BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



Câu 1 (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng. Thời gian diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là: 
A. 12 ngày đêm cuối năm 1972.
B. 12 ngày đêm cuối năm 1974.
C. 12 ngày đêm cuối năm 1975
D. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Câu 2 (1 điểm) Tích vào ô trống trước ý đúng. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: 
  Mở rộng đường giao thông với Lào và Cam – pu – chia.
  Miền Bắc chi viện về sức người, vũ khí, lương thực...cho miền Nam.
  Mở rộng đường giao thông để phát triển kinh tế miền núi.  
  Phát triển kinh tế ở miền Nam . 
[bookmark: _Hlk134045120]Câu 3 (1 điểm) Chọn và điền các từ ngữ (Việt Nam; Pa-ri;  Việt Nam ; Mĩ ) vào chỗ chấm (…) cho đúng với sự kiện lịch sử: 
Ngày 27-1-1973, tại ……………. đã diễn ra lễ kí Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở …………………... Đế quốc ..…… buộc phải rút quân khỏi .…….………
 Câu 4 (1 điểm) Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam?
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
Câu 5 (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày  30 - 4 - 1975?   
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
Câu 6 (1 điểm) 
a) Khoanh vào chữ trước đáp án đúng. Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào ?
A. Đông                        B. Tây		      C. Nam		         D. Bắc
b) Khoanh vào chữ trước đáp án đúng. Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục?
	A. Châu Á.
	B. Châu Âu.
	C. Châu Mĩ.
	D. Châu Phi.


Câu 7 (1 điểm) Trong các ý sau, ý nào nói  không đúng  đặc điểm của châu Nam Cực?
A. Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.
B. Có dân cư đông đúc
C. Là châu lục nằm ở vùng địa cực.
D. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C.
Câu 8 ( 1 điểm) Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (…) của đoạn văn cho thích hợp: hàng nghìn, Việt Nam và Liên Xô, 15 năm, xây dựng.
        Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả ................................ lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ............................................. cán bộ, công nhân ........................................... là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp .................................. đất nước.
Câu 9 (1 điểm) Nêu tên các nước láng giềng của Việt Nam.
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
Câu 10 (1 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? Nêu tên một số cây công nghiệp nhiệt đới có ở khu vực Đông Nam Á và có ở Việt Nam?.
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….........../.

  




HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2022-2023 -KHỐI 5

Câu 1: (1đ) 	Đáp án : A. 12 ngày đêm cuối năm 1972.
Câu 2: (1đ)	Đáp án: Miền Bắc chi viện về sức người, vũ khí, lương thực...cho miền Nam.
Câu 3: (1 đ) 	Pa-ri;  Việt Nam; Mĩ; Việt Nam  
Câu 4: (1đ) 	Những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là:
- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;
- Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam;
- Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam;
- Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 5: (1đ) Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày  30 – 4 – 1975 :                                                     
Ngày 30-4-1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
Câu 6: (1đ)  a-B; b- D
Câu 7: (1đ) B.
Câu 8: (1đ)   Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của hàng nghìn  cán bộ ,công nhân Việt Nam và Liên Xô  là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước
Câu 9: (1đ) Lào, Cam - pu – chia, Trung Quốc
Câu 10: (1đ)
*(0,5đ)Khu vực Đông nam Á sản xuất được nhiều lúc gạo vì:
- Có khí hậu gió mùa nóng ẩm.
- Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ.
*(0,5đ) Một số cây công nghiệp ở Việt Nam có ở khu vực Đông Nam Á: Cà phê, cao su, hồ tiêu, chè.
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ĐI ? M KI ? M TRA  

B ? ng s ? : .........  B ? ng ch ? .....................  

